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THỐNG KÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH
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	1
	Huỳnh Công Tự
	Bác sỹ Đa khoa
	chuyên khoa nhi – nhiễm
	002297/TV-CCHN
	 24/11/2014
	01/7/2017
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7, CN
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách khám Nhi-Nhiễm 
	
	Trưởng phòng khám

	2
	Phùng Phước Nguyên
	BSCKII. Nội khoa
	chuyên khoa nội
	000083/CT-CCHN
	 29/04/2013
	01/11/2017
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7, CN
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách khám nội khoa
	
	Giám đốc chuyên môn

	3
	Trần Duy Trinh
	Cử nhân Dược
	 Dược
	319/ĐT-CCHND
	13/12/2013
	01/7/2017 
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7, CN
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Quản lý nhà thuốc 
	
	Phó Giám đốc 

	4
	Trần Lê Minh Thái
	ThsBS. Nội khoa
	chuyên khoa nội
	000581/AG-CCHN
	04/9/2012
	01/04/2019 
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7, CN
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách khám nội khoa
	
	Trưởng phòng KH-NV

	5
	Trần Phú Thịnh
	Bác sỹ Đa khoa
	chuyên khoa nội
	000874/BTR-CCHN 
	
11/01/2013
	01/01/2017
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7, CN
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách khám nội - nhi
	
	BS Điều trị

	6
	Trần Cẩm Minh
	BS CKI
	chuyên khoa da liễu
	003835/HCM-CCHN
	01/11/2012
	27/10/2018
	Bán thời gian T7, CN
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa da liễu 
	
	BS Điều trị

	7
	Nguyễn Văn Tuấn
	BS CKI 
	chuyên khoa da liễu
	001699/HCM-CCHN 
	13/08/2012
	26/9/2018
	Bán thời gian T7, CN
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa da liễu
	
	BS Điều trị 

	8
	Nguyễn Ngọc Lan Hương
	BS CKI
	chuyên khoa sản phụ khoa
	0035573/HCM-CCHN 
	19/04/2016
	01/01/2017
	Bán thời gian 4,7, CN
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa sản
	
	BS Điều trị 

	9
	Nguyễn Hoàng Phú Thịnh
	BS Đa khoa 
	chuyên khoa sản phụ khoa
	 5604/ĐT-CCHN
	10/7/2017
	16/07/2017
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa sản
	
	BS Điều trị 

	10
	Tạ Ngọc Điền
	BS CKI 
	chuyên khoa nội
	0001268/NT-CCHN 
	10/02/2015
	01/01/2017
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa nội 
	
	BS Điều trị  

	11
	Trần Hữu Duy 
	ThsBS 
	chuyên khoa Ngoại
	0030059/HCM-CCHN
	06/05/2015
	01/01/2017
	Bán thời gian (7,CN) 
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa ngoại 
	
	BS Điều trị 

	12
	Nguyễn Xuân Toàn
	BS Đa khoa 
	chuyên khoa Ngoại
	0003231/KG-CCHN
	20/03/2015
	01/01/2017
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa ngoại
	
	BS Điều trị  

	13
	Trần Văn Khương
	BS CKI 
	chuyên khoa Ngoại
	000295-HAUG-CCHN 
	27/02/2013
	23/07/2018
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa ngoại
	
	
BS Điều trị  

	14
	Phạm Cao Cường
	BS CKI
	chuyên khoa mắt
	006012/QNA-CCHN
 
	15/05/2017
	02/06/2018
	Bán thời gian (7,CN) 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa mắt
	
	BS Điều trị  

	15
	Nguyễn Hoàng Tùng
	BS CKI
	chuyên khoa mắt
	002986/BRVT-CCHN 
	11/02/2015
	03/06/2018
	Bán thời gian (7,CN) 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa mắt
	
	
BS Điều trị  

	16
	Phan Thị Hạnh
	BS CKI
	chuyên khoa mắt
	000510/NT-CCHN
	08/03/2003
	12/05/2018
	Bán thời gian (7,CN) 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa mắt
	
	
BS Điều trị  

	17
	Huỳnh Thị Tâm
	BS Đa khoa
	chuyên khoa mắt
	001733/QNG-CCHN
	28/05/2015
	20/10/2018
	Bán thời gian (7,CN) 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa mắt
	
	
BS Điều trị  

	18
	Nguyễn Cao Thụy
	ThBS 
	chuyên khoa tai mũi họng
	039673/HCM-CCHN 
	13/06/2017
	16/7/2017
	Bán thời gian (7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa tai mũi họng
	
	BS Điều trị  

	19
	Nguyễn Trác Diễm
	ThBS
	chuyên khoa tai mũi họng
	001873/BTR-CCHN
	25/06/2014
	01/01/2017
	Bán thời gian (2,3,7,CN) 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa tai mũi họng
	
	BS Điều trị  

	20
	Trần Quốc Tín
	BS CKI
	chuyên khoa tai mũi họng
	0002957/ST-CCHN
	24/06/2015
	03/10/2018
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN) 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa tai mũi họng
	
	BS Điều trị  

	21
	Hoàng Thị Thùy Linh
	BS CKI
	chuyên khoa tai mũi họng
	0003934/GL-CCHN
	28/07/2011
	29/04/2018
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN) 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa tai mũi họng
	
	BS Điều trị  

	22
	Nguyễn Anh Vũ
	BS CKI 
	chuyên khoa nội
	0029053/HCM-CCHN 
	07/10/2014
	24/02/2018
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa nội
	
	BS Điều trị  

	23
	Võ Việt Đoàn
	BS Đa khoa
	Chẩn đoán hình ảnh
	001970/BTR-CCHN 
	08/07/2014
	16/07/2017
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Chẩn đoán hình ảnh
	
	BS Điều trị  

	24
	Nguyễn Thanh Tùng
	BS CKI
	Chẩn đoán hình ảnh
	002338/BTR-CCHN 
	28/01/2019
	16/07/2017
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Chẩn đoán hình ảnh
	
	BS Điều trị  

	25
	Nguyễn Trung Ngạn
	BS CKI 
	Chẩn đoán hình ảnh
	000711/BTR-CCHN
	20/10/2012
	16/07/2017
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Chẩn đoán hình ảnh
	
	BS Điều trị  

	26
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	BS CKI
	chuyên khoa da liễu
	
0015821/HCM-CCHN
	11/12/2017
	01/01/2017
	Bán thời gian (7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa da liễu 
	
	BS Điều trị   

	27
	Nguyễn Văn Út
	BS CKII
	chuyên khoa tai mũi họng
	006283/HCM-CCHN
	21/01/2013
	24/05/2018
	Bán thời gian (5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa tai mũi họng
	
	BS Điều trị  

	28
	Nguyễn Thị Yến Oanh
	BS CKI 
	chuyên khoa sản phụ khoa
	002833/HCM-CCHN
	09/10/2012
	14/10/2018
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám sản phụ khoa
	
	BS Điều trị   

	29
	Nguyễn Trần Hải Thư
	BS CKI 
	chuyên khoa răng hàm mặt
	001645/TV-CCHN 
	15/05/2014
	01/01/2019
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách khoa răng hàm mặt
	
	Phụ trách khoa 

	30
	Trịnh Thanh Dũng
	Bác sỹ Đa khoa
	chuyên khoa nội – nội soi 
	0026796/HCM-CCHN
	04/11/2014
	01/01/2017
	Bán thời gian (7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Nội soi dạ dày – đại tràng, trực tràng
	
	BS Điều trị   

	31
	Võ Kim Lâm
	Bác sỹ Đa khoa
	chuyên khoa nội – nội soi
	038634/HCM-CCHN
	05/01/2017
	01/01/2017
	Bán thời gian (7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Nội soi dạ dày – đại tràng, trực tràng
	
	BS Điều trị   

	32
	Đặng Bá Linh
	BS CKI
	chuyên khoa ngoại 
	000096/TV-CCHN
	
	01/01/2017 
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách khoa ngoại 
	
	Phụ trách khoa 

	33
	Bùi Thanh Bình
	CỬ NHÂN 
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	002637/CT-CCHN
	19/11/2013
	01/02/2018
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách phòng xét nghiệm
	
	Phụ trách phòng 

	34
	Vương Trương Chí Sinh
	BS CKI
	chuyên khoa tai mũi họng
	000899/CT-CCHN
	20/04/2012
	16/04/2018 
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách phòng tai mũi họng
	
	Phụ trách phòng 

	35
	Trương Văn Hưng
	BS CKII
	Chẩn đoán hình ảnh
	000014/HAUG-CCHN
	
	01/01/2018
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN) 
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách khoa chẩn đoán hình ảnh
	
	Phụ trách phòng 

	36
	Trần Viết Thịnh
	BS CKI 
	chuyên khoa mắt
	002051/BD-CCHN 
	18/03/2013
	01/01/2017
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách chuyên khoa mắt
	
	Phụ trách phòng 

	37
	Nguyễn Tài Anh
	BS CKI
	chuyên khoa da liễu
	0030505/HCM-CCHN
	22/05/2015
	01/01/2017
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN) 
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách chuyên khoa da liễu
	
	Phụ trách phòng 

	38
	Lê Văn Phước
	Bác sỹ Đa khoa 
	chuyên khoa y học cổ truyền
	000834/TV-CCHN 
	21/08/2013
	01/11/2018
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phụ trách chuyên khoa y học cổ truyền 
	
	Phụ trách phòng 

	39
	Nguyễn Vũ Lâm
	BS CKI
	chuyên khoa nội
	0020003/BYT-CCHN 
	21/04/2014
	01/07/2019 
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám nội khoa 
	
	BS Điều trị   

	40
	Nguyễn Văn Khá
	Bác sỹ Đa khoa 
	chuyên khoa tai mũi họng
	002759/ST-CCHN 
	04/03/2015
	01/06/2019
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN) 
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa Tai mũi họng
	
	BS Điều trị   

	41
	Đặng Phú Liêm
	BS CKI 
	chuyên khoa ngoại
	0027751/BYT-CCHN 
	07/09/2015
	01/06/2019
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN) 
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám ngoại khoa
	
	BS Điều trị   

	42
	Nguyễn Nhựt Thái
	BS CKI 
	chuyên khoa Ngoại thần kinh
	000232/CT-CCHN 
	08/08/2012
	01/06/2019 
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ

	Khám khoa Ngoại thần kinh
	
	BS Điều trị   

	43
	Nguyễn Anh Trung
	ThsBS
	chuyên khoa Ngoại chấn thương
	001590/CT-CCHN
	07/02/2018
	01/06/2019
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	 Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa Ngoại chấn thương 
	
	BS Điều trị   

	44
	Phạm Thành Công 
	ThsBS 
	Chuyên khoa Tai Mũi họng
	005646/CT-CCHN
	17/12/2018
	01/08/2019
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN) 
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám Chuyên khoa Tai Mũi họng
	
	BS Điều trị   

	45
	Nguyễn Vĩnh Nghi
	BS CKI
	Chuyên khoa Ngoại
	038373/BYT-CCHN
	26/09/2018
	01/08/2019
	Bán thời gian (2,3,4,5,6,7,CN) 
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Khám khoa Ngoại 
	
	BS Điều trị   
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	1
	Bùi Hoàng Nam
	Đại học 
	Ngữ văn 
	
	
	01/11/2017
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)

	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Hành chánh nhân sự 
	
	Trưởng phòng 

	2
	Nguyễn Ngọc Gấm
	Trung cấp 
	 Điều dưỡng
	001699/TV-CCHN
	31/10/2017
	01/01/2016
	Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Hành chánh nhân sự 
	
	Phó Trưởng phòng 

	3
	Nguyễn Thị Hộp
	Đại học 
	 Quản trị kinh doanh 
	 
	
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Hành chánh tổng hợp
	
	Nhân viên

	4
	Hồ Thị Thu Thảo
	Cao đẳng 

	 Kế toán 
	 
	
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Kế toán viên
	
	Nhân viên

	5
	Vương Bạch Cúc
	Đại học

	Kế toán 
	
	
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Kế toán viên
	
	Nhân viên

	6
	Phan Thị Thúy Kiều
	Đại học

	Tài chính ngân hàng
	
	
	01/05/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Thủ quỷ 
	
	Nhân viên

	7
	Trương Quốc Khánh
	Trung cấp 

	Kế toán
	
	
	01/05/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Kế toán viên
	
	Nhân viên

	8
	Hồ Thị Yến Nhi
	Đại học

	Kế toán
	
	
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Kế toán viên
	
	Nhân viên

	9
	Nguyễn Thị Kim Xuân
	Trung học

	Y tá
	
	
	01/01/2016 
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Quản trị
	
	Nhân viên

	10
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Cao đẳng

	Điều dưỡng 
	003251/TV-CCHN
	03/07/2018
	01/06/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ

	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	11
	Trần Anh Kiệt
	Trung cấp

	Dược
	
	
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Dược
	
	Nhân viên

	12
	Huỳnh Thanh Sang
	Trung cấp

	Y học cổ truyền
	002544/TV-CCHN
	16/02/2016
	01/01/2019
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Y học cổ truyền
	
	Nhân viên

	13
	Nguyễn Duy Khương
	Trung cấp

	Y sỹ 
	000516/TV-CCHN
	12/09/2017
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	14
	Trần Quốc Khải
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	003441/TV-CCHN
	07/01/2019
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Ái
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	001294/TV-CCHN
	26/06/2017
	01/06/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	16
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	003349/TV-CCHN
	29/9/2018
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	17
	Nguyễn Thị Út
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	
003438/TV-CCHN
	07/01/2019
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	18
	Mai Thị Thanh Thoảng
	Cử nhân

	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Đang làm
	
	01/01/2019
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phòng xét nghiệm
	
	Nhân viên

	19
	Lưu Thị Bé Tâm
	Cao đẳng

	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	002734/TV-CCHN
	21/09/2017
	01/06/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phòng xét nghiệm
	
	Nhân viên

	20
	Phan Thị Hồng Gấm
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	003431/TV-CCHN
	05/12/2018
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	21
	Thạch Thị Lê Kha
	Cao đẳng

	Điều dưỡng 
	003317/TV-CCHN
	20/08/2018
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	22
	Nguyễn Duy Tân
	Trung cấp

	Y sỹ 
	002529/TV-CCHN
	21/09/2017
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng trưởng
	
	Nhân viên

	23
	Sơn Ngọc Yến
	Cao đẳng

	Điều dưỡng 
	001998/TV-CCHN
	31/10/2017
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	24
	Trần Thị Thanh Thoảng
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	002643/TV-CCHN
	21/09/2017
	01/05/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Điều dưỡng
	
	Nhân viên

	25
	Võ Thị Thanh Hoa
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	002713/TV-CCHN
	21/9/2017
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Tiếp nhận
	
	Nhân viên

	26
	Nguyễn Huỳnh Anh Thư
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	Đang làm 
	
	01/10/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Siêu âm - ECG
	
	Nhân viên

	27
	Lê Thị Hồng Muội
	Cao đẳng

	Điều dưỡng 
	002597/TV-CCHN
	21/9/2017
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Siêu âm - ECG
	
	Nhân viên

	28
	Nguyễn Thanh Tú
	Trung cấp

	Y sỹ +X-Quang
	953/QĐ-SYT
	06/12/2018
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	X_Quang
	
	Nhân viên

	29
	Đỗ Thành Lâm
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	003356/TV-CCHN
	29/9/2018
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ

	Cấp cứu
	
	Nhân viên

	30
	Võ Thành Nhân
	Trung cấp

	Điều dưỡng
	 003459/TV-CCHN
	25/01/2019
	01/08/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Cấp cứu
	
	Nhân viên

	31
	Huỳnh Phúc Thẩm
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	003480/TV-CCHN
	11/03/2019
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Cấp cứu
	
	Nhân viên

	32
	Phan Thị Ngọc Hân
	Trung cấp

	Dược 
	72/TV-CCHND
	16/5/2014
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Dược
	
	Nhân viên

	33
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Trung cấp

	Dược 
	02/CCHN-D-SYT-TV
	02/01/2019
	01/06/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Dược
	
	Nhân viên

	34
	Nguyễn Thị Bé Thảo
	Trung cấp

	Dược 
	74/CCHN-D-SYT-TV
	22/09/2017
	01/06/2016 
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Dược
	
	Nhân viên

	35
	Thạch Thị Thảo Trang
	Trung cấp

	Dược 
	211/CCHN-D-SYT-TV
	06/12/2018
	01/06/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Dược
	
	Nhân viên

	36
	Lê Thị Quế Chi
	Trung cấp

	Dược 
	2197/ĐT-CCHND
	19/12/2016
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Dược
	
	Nhân viên

	37
	Phạm Bá Thảo
	Trung cấp
	Tài chính ngân hàng
	
	
	01/05/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Thu ngân
	
	Nhân viên

	38
	Võ Minh Phát
	Trung cấp
	Kỹ thuật viên xét nghiệm 
	003153/TV-CCHN
	21/4/2018
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phòng xét nghiệm
	
	Nhân viên

	39
	Nguyễn Thị Cẩm Hương
	Cử nhân

	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	002600/TV-CCHN
	21/09/2017
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phòng xét nghiệm 
	
	Nhân viên

	40
	Phạm Hoài Nam
	Cao đẳng

	Kỹ thuật viên xét nghiệm 
	002631/TV-CCHN
	21/9/2017
	01/08/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phòng xét nghiệm 
	
	Nhân viên

	41
	Thạch Thị Minh Thắm
	Cao đẳng
	Điều dưỡng
	000934/TV-CCHN
	12/10/2017
	01/08/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phòng tiểu phẫu – nội soi
	
	Nhân viên

	42
	Nguyễn Minh Tuấn
	Cao đẳng
	Điều dưỡng
	
000935/TV-CCHN
	12/09/2017
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Tiếp nhận
	
	Nhân viên

	43
	Nguyễn Thị Diễm Thúy
	Trung cấp

	Điều dưỡng 
	002595/TV-CCHN
	12/09/2017 
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Hành chánh – nghiệp vụ
	
	Nhân viên

	44
	Nguyễn Hoàng
	Cao đẳng
	Công nghệ thông tin 
	
	
	01/01/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phòng quản trị mạng
	
	Nhân viên

	45
	Nguyễn Vũ Phương
	Cao đẳng
	Công nghệ thông tin 
	
	
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Phòng quản trị mạng 
	
	Nhân viên

	46
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	9/12
	Lao động phổ thông 
	
	
	
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Hộ lý
	
	Nhân viên

	47
	Nguyễn Thị Phương
	9/12
	Lao động phổ thông 
	
	[bookmark: _GoBack]
	01/01/2016
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Hộ lý
	
	Nhân viên

	48
	Nguyễn Văn Dũng
	9/12
	Lao động phổ thông
	
	
	
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Bảo vệ
	
	Nhân viên

	49
	Phạm Thị Cẩm  Nhiên
	Trung cấp
	Dược
	
	
	01/07/2018
	 Toàn thời gian (2,3,4,5,6,7,CN)
	Sáng 7 -11 giờ
Chiều 13-17 giờ
	Thu ngân
	
	Nhân viên
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